
ENGLISH 7 - WEEK 7 - FROM 04/05/2020 TO 09/05/2020
PHẦN GHI VÀO TẬP BÀI HỌC

THEME 9 TRANSPORTATION 
LESSON 3

I. NEW WORDS
1. Bus station
2. Airport
3. Train station
4. Bus stop
5. Taxi stand
6. Subway – station
7. Next to
8. Between…and
9. Across from
10. Behind

(n)
(n)
(n)
(n)
(n)
(n)
(prep.)
(prep.)
(prep.)
(prep.)

Bến xe buýt
Sân bay
Ga xe lửa
Chỗ đậu xe buýt, trạm xe 
Bến xe taxi
Ga tàu điện ngầm
Cạnh bên
Giữa……
Đối diện với
Phía sau

II. USEFUL LANGUAGE
1. Excuse me. Can you tell me where the train station is?
 Sure. It’s next to the bank on Main Street.
2. What’s the best way to get there?
 You can take a bus or a taxi.
3. How much is the bus?
 It’s $2

III. GRAMMAR
1. Ask for directions: Hỏi đường

 Could you tell me where the bus station is?
= Could you tell me how to get to the bus station?
= Could you tell me the way to the bus station?

2. prepositions of places: giới từ chỉ vị trí
 on + tên đường
 next to
 across from (đối diện)
 behind
 between…and
 ……….

THEME 9 TRANSPORTATION
LESSON 4

I. NEW WORDS
1. Seat
2. Traffic jam
3. Ticket
4. Comfortable
5. Passenger
6. Carry

(n)
(n)
(n)
(adj)
(n)
(v)

Chỗ ngồi
Kẹt xe
Vé
Thoải mái, tiện lợi
Hành khách
Chở

II. USEFUL LANGUAGE
I think we need buses because they have cheap tickets.
I disagree. Buses cause traffic jams.

III. GRAMMAR
because + clause (mệnh đề): dùng để đưa ra lí do.


